Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt                                                         Năm học: 2023 - 2024

TIẾNG VIỆT
Bài 24 - Đọc: QUÊ NGOẠI (2 tiết)
(Ngày 17/4/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Quê ngoại”.
- Biết đọc diễn cảm thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện; biết ngắt, nghỉ hơi sau dấu câu.
- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua các từ ngữ, các câu trong bài đọc. Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài.
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Chúng ta ai ai cũng có quê hương. Những kỉ niệm về quê hương bao giờ cũng đẹp. Đặc biệt khi ta đi xa thì nỗi nhớ về quê hương càng da diết.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, bản đồ thế giới, bản đồ Việt Nam.
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
+ Khi nghĩ về quê nội hoặc quê ngoại của mình, em thường nhớ tới điều gì? Chia sẻ với các bạn một vài kỉ niệm về nơi đó trong nhóm đôi.
	
- HS thực hiện.

	
	Đại diện một số nhóm báo cáo.

	-> Chúng ta ai cũng có quê hương. Nhiều bạn vẫn đang sống ở quê hương mình nhưng có những bạn đang sống xa quê. Khi ở xa chúng ta rất nhớ quê hương và luôn giữ những kỉ niệm đẹp về quê hương.
	- HS lắng nghe.

	- GV chiếu hình ảnh bài đọc.
	- HS quan sát.

	+ Bức tranh vẽ gì? (Bức tranh vẽ cảnh bạn gái đang ngồi bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là hình ảnh đường phố và những dãy nhà cao tầng hiện đại. Bạn đang nghĩ về cảnh làng quê (trong bóng nói) có ao sen, có đường làng, ruộng lúa, dòng kênh, cây đa, những mái nhà và dãy núi xa xa.)
	- HS nêu.

	- GV giới thiệu - ghi bài. (Đây chính là Ki-a. Một em bé Việt Nam sống trên đất Mĩ. Em đang nghĩ về quê ngoại của mình là làng Chùa ở Việt Nam. Chúng ta sẽ đọc câu chuyện để biết trong suy nghĩ của Ki-a làng Chùa đẹp như thế nào, Ki-a yêu và nhớ quê ngoại của mình như thế nào nhé.)
	- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức:
	

	a. Luyện đọc: 
	

	- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
	- HS đọc.

	- Bài chia làm mấy đoạn?
	- HS nêu.

	- GV chốt: Bài chia làm 4 đoạn. Mỗi lần chấm xuống dòng là 1 đoạn.
	- HS đánh dấu SGK.

	* Đọc nối  tiếp đoạn
	- Đọc nối đoạn theo dãy (1-2 lần)

	* Hướng dẫn đọc từng đoạn
	- HS thảo luận nhóm 4 cách đọc từ khó, câu dài, cách đọc đoạn..

	
	- HS chia sẻ.

	Dự kiến
Đoạn 1
- Đọc đúng: làng Chùa, rộng lớn.
	

- HS đọc câu chứa từ khó.

	- Hiểu nghĩa từ: vô tận
	

	- Cách đọc đoạn 1: Đọc rõ ràng, đọc đúng từ khó.
	- HS đọc đoạn 1

	Đoạn 2
	

	- Ngắt câu: Mẹ ...kể/khi... hè/....chong chóng/ và ...đê/....hạ.//
	- HS đọc câu dài.

	- Cách đọc đoạn 2: Đọc rõ ràng, chính xác, ngắt nghỉ hợp lí ở dấu câu trong các câu dài.
	- HS đọc đoạn 2

	Đoạn 3
	

	- Đọc đúng: trở về, làng.
	- HS đọc câu chứa từ khó.

	- Cách đọc đoạn 3: Đọc rõ ràng, đọc đúng từ khó, ngắt nghỉ hợp lí ở dấu câu trong các câu dài.
	- HS đọc đoạn 3.

	Đoạn 4
	

	- Cách đọc đoạn 4: Đọc rõ ràng, đọc đúng từ khó, ngắt nghỉ hợp lí ở dấu câu trong các câu dài.
	- HS đọc đoạn 4.

	* Cho HS luyện đọc theo nhóm 2.
	- HS thực hiện.

	* Đọc cả bài
	

	- Hướng dẫn đọc cả bài: Cả bài đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
	- 2- 3HS đọc -> Nhận xét.

	b. Tìm hiểu bài: 
	

	- GV yêu cầu HS đọc thầm toàn bài để trả lời câu hỏi 1
	- HS thực hiện.

	+ Ki-a sống ở đâu và quê ngoại của Ki-a ở đâu? (Ki-a sống ở Mĩ còn quê ngoại của bạn ở làng Chùa Việt Nam)
	- HS nêu.

	- GV xác định nước Mĩ trên bản đồthế giới và vi trí làng Chùa (thôn Hoàng Dương, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây cũ - nay là Hà Nội) trên bản đồ Việt Nam cho HS quan sát.
	- HS quan sát.

	+ Những hình ảnh nào trong bài cho thấy quê ngoại của Ki-a rất đẹp? (những ngôi nhà nhỏ bình yên, cánhđồng lúa rộng lớn, dòng sông Đáy vô tận, ao hồ nở đầy hoa sen, dãy núi tím xa...)
	- HS nêu.

	+ Thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi 3: Ki-a được mẹ kể cho nghe những kỉ niệm nào về tuổi thơ ở làng Chùa? (Những kỉ niệm tuổi thơ của mẹ: mùa hè mẹ được ông ngoại đưa ra đê thả diều, lấy lá dứa dại làm chong chóng và kèn thổi vang trên mặt đê)
	- HS thực hiện.

	
	- HS báo cáo

	+ Ki-a thường mơ thấy những gì về quê ngoại? Những giấc mơ đó nói lên điều gì về tình cảm của Ki-a với quê hương? Thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi 4 SGK. (Ki-a thường mơ thấy được gặp những người làng Chùa, được ngắm cánh đồng, dòng sông và dãy núi tím xa. Những giấc mơ đó nói lên tình yêu và nỗi nhớ quê da diết của Ki-a.)
	- HS thực hiện.

	
	- HS báo cáo.

	Mức 4:
+ Câu chuyện “Quê ngoại”  gợi cho em cảm nghĩ gì về tình cảm của mỗi người đối với quê hương?
	- HS chia sẻ.

	+ Nội dung câu chuyện là gì?
	- HS nêu.

	- GV chiếu nội dung câu chuyện: Chúng ta ai ai cũng có quê hương. Những kỉ niệm về quê hương bao giờ cũng đẹp. Đặc biệt khi ta đi xa thì nỗi nhớ về quê hương càng da diết.
	- HS nhắc lại.

	3. Luyện đọc lại: 
	

	- Hướng dẫn đọc diễn cảm: Đọc diễn cảm thể hiện cảm xúc của nhân vật Ki-a, giọng đọc tha thiết.
	- HS lắng nghe.

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, thi đọc.
	- HS thực hiện.

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	4. Luyện tập theo văn bản:
	

	Câu 1: Tìm từ có nghĩa trái ngược với mỗi từ dưới đây: xa xôi, rộng lớn, bình yên (xa xôi -gần; rộng lớn - nhỏ bé, bé tí, chật hẹp; bình yên – nhộn nhịp, sôi động)
	- HS nêu.

	+ Thế nào là từ trái nghĩa? (là những từ có nghĩa trái ngược nhau)
	- HS nêu.

	Câu 2: 
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.
	- HS làm vở.

	
	- HS soi bài, đọc nội dung.

	+ Nêu cặp từ trái nghĩa trong câu?
	- HS nêu.

	+ Khi viết câu em cần lưu ý gì?
	- HS nêu.

	5. Vận dụng, trải nghiệm
	

	+ Hãy giới thiệu những đặc sản ở quê nội hoặc quê ngoại của em mà em biết?
	- HS giới thiệu.

	+ Em sẽ làm gì để quê hương em ngày càng phát triển hơn?
	- HS nêu.

	+ Nêu cảm nhận của em sau tiết học?
	- HS nêu cảm nhận sau tiết học.

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ DẠY (NẾU CÓ)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
		

TIẾNG VIỆT
Bài 24 - Viết: TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI 
(Ngày 18/4/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố kiến thức viết bài văn miêu tả cây cối. Học được điều hay từ bài viết 
của bạn.
- Nhận ra lỗi trong bài của mình và tự sửa theo góp ý của GV.
- Biết chỉnh sửa lá đơn cho đúng hình thức hơn.
- Năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu
+ Nêu bố cục bài văn miêu tả cây cối?
	
- HS nêu.

	- GV nêu yêu cầu của tiết học, ghi tên bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành
	

	- GV trả bài cho HS.
	- HS đọc.

	Bài 1: GV nhận xét chung về:
+ Bố cục của bài văn.
+ Trình tự miêu tả cây cối.
+ Cách quan sát cây và lựa chọn đặc điểm tả.
+ Từ ngữ miêu tả, các biện pháp so sánh, nhân hóa.
+ Diễn đạt, chính tả...
	- HS lắng nghe, đọc nhận xét ưu, nhược điểm về bài của mình.

	Bài 2:
	

	+ Nêu yêu cầu?
	- HS đọc thầm, nêu yêu cầu.

	- GV yêu cầu HS đọc bài và thảo luận nhóm 4 câu hỏi sau:
	- HS thực hiện.

	+ Em học được điều gì từ bài viết của bạn? Vì sao?
	- HS nêu trong nhóm.

	- GV chú ý HS chia sẻ theo 3 nội dung trong SGK/111
	- HS chia sẻ trước lớp.

	Bài 3:
- GV yêu cầu HS đọc lại bài văn của mình.
	- HS thực hiện.


	- Tổ chức cho HS sửa lỗi, viết lại câu theo gợi ý SGK.
	- HS thực hiện.

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ bài sau khi hoàn thiện.
	- HS chia sẻ.

	3. Vận dụng, trải nghiệm: 
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

	- Trao đổi với người thân để có thêm hiểu biết về quê nội và quê ngoại của em.
	- HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ DẠY (NẾU CÓ)
		
	
		

TIẾNG VIỆT
Bài 24 - ĐỌC MỞ RỘNG
(Ngày 19/4/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết chia sẻ với bạn những điều thú vị trong bài thơ (hoặc bài ca dao) về quê hương, đất nước mà em đã đọc
- Biết ghi chép các thông tin cơ bản về bài thơ hoặc ca dao vào phiếu đọc sách.
- Biết trân trọng những vẻ đẹp của quê hương.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu đọc sách
- HS: sách, báo sưu tầm câu ca dao hoặc bài thơ ) về quê hương, đất nước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
	

	+ Em đã được biết về tình yêu quê hương đất nước của Ki-a qua câu chuyện nào?
	- HS nêu.

	- GV giới thiệu - ghi tên bài
	

	2. Luyện tập, thực hành:
	

	Bài 1
	

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 đọc một bài thơ hoặc bài ca dao về quê hương, đất nước.
	
- HS thực hiện

	- GV chú ý HS khi đọc chú ý đến: nội dung chính, ý nghĩa, những hình ảnh đẹp của bài thơ hoặc bài ca dao
	- HS lắng nghe.

	Bài 2
	- HS đọc.

	- Phát phiếu đọc sách và yêu cầu HS viết phiếu.
	- HS viết phiếu.

	
	- Soi phiếu, nhận xét.

	Bài 3
	

	- Thảo luận nhóm 4: Chia sẻ với bạn về những điều em thích trong bài thơ, bài ca dao về quê hương đất nước em đã đọc.
	- HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp.

	- GV động viên, khen ngợi HS.
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm: 
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

	- Trao đổi với người thân để có thêm hiểu biết về quê nội và quê ngoại của em.
	- HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ DẠY (NẾU CÓ)
.......................................................................................................................................................................................................................................................….



Giáo viên: Nguyễn Thị Huế                                                                  Trường Tiểu học Đại Thành
